TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BỘ MÔN TIẾNG NƯỚC NGOÀI

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH 
CHUYÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC 2  

                                                                                        Mã số: ………

                                                                  Nhóm biên soạn
                                                                 


ThS Lê Thị Chinh
                                                                                  

ThS Nguyễn Thị Thu Hằng

                                                                                  

Nguyễn Đặng Nguyệt Hương

                                                     HÀ NỘI – 2008

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH 
CHUYÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC 2

Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn           

Bộ môn Tiếng nước ngoài

1. Thông tin về giảng viên 
Giảng viên 1: 

· Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

· Thời gian, địa điểm làm việc: Văn phòng Bộ môn Tiếng nước ngoài, tầng 4 Nhà A, Thượng Đình, từ thứ hai đến thứ sáu
· Địa chỉ liên hệ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 858-7629
· Email: 
Giảng viên 2: 
· Họ và tên: Nguyễn Đặng Nguyệt Hương

· Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

· Thời gian, Địa điểm làm việc: Văn phòng Bộ môn Tiếng nước ngoài, tầng 4 Nhà A Thượng Đình, từ thứ hai đến thứ sáu
· Địa chỉ liên hệ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 858-7629
· Email: 
Giảng viên 3:

· Họ và tên:
Lê Thị Chinh

· Chức danh, học hàm học vị: Thạc sĩ

· Thời gian, Địa điểm làm việc: Văn phòng Bộ môn Tiếng nước ngoài, tầng 4 Nhà A Thượng Đình, từ thứ hai đến thứ sáu
· Địa chỉ liên hệ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
· Điện thoại: 858-7629
· Email: 
1. Thông tin chung về môn học:
· Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành Việt nam học 2

· Mã số môn học:

· Số tín chỉ: 04
· Môn học:    -Bắt buộc

· Các môn tiên quyết: Tiếng Anh chuyên ngành Việt nam học 1

· Các môn học kế tiếp: Tiếng Anh chuyên ngành Việt nam học 3
· Các yêu cầu đối với môn học: Sinh viên phải biết được các kỹ năng truy cập thông tin trên mạng internet; nắm vững những hiện tượng ngữ pháp, từ vựng và một số kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được trang bị trong môn tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 1.

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Lý thuyết: 
10

+ Bài tập: 
5
+ Thảo luận: 
0

+ Thực hành: 40

+ Tự học: 
5

· Địa chỉ Khoa, Bộ môn phụ trách: Bộ môn tiếng nước ngoài.

      3. Mục tiêu môn học: 

3.1. Mục tiêu chung:

3.1.1. Kiến thức:
· Nắm vững vốn từ vựng, ngữ pháp và những mẫu câu được trang bị trong các giờ học để trình bày được các chủ đề có liên quan đến: hệ thống chính trị của Mỹ, Anh, Việt nam; hệ thống toà án của Mỹ, Anh, Việt nam; hệ thống quân sự của Mỹ, Anh, Việt nam; nền kinh tế của Mỹ, Anh, Việt nam; tôn giáo và ngôn ngữ của Mỹ, Anh, Việt Nam.

· Phân biệt và sử dụng tương đối chính xác các vấn đề ngữ pháp sau trong bài viết liên quan đến các chủ đề đã học:  các thì, các loại câu điều kiện và động từ tình thái, các từ nối/ dấu hiệu chuyển ý trong tiếng Anh.


3.1.2. Kỹ năng:

      - Nghe: 

+ Nghe các bản tin chậm trên VOA hoặc các bài khoá, hội thoại, phỏng vấn qua băng, đĩa để phát triển các kỹ năng nghe sau: nghe hiểu, nghe để lấy thông tin chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe và nhận biết ngữ điệu, nghe và nhận biết từ được nhấn mạnh và dạng rút gọn, biết nghĩa của từ qua ngữ cảnh, nghe và tóm tắt nội dung.

· Nói: 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp về các chủ đề như:  hệ thống chính trị của Mỹ, Anh, Việt nam; hệ thống toà án của Mỹ, Anh, Việt nam; hệ thống quân sự của Mỹ, Anh, Việt nam; nền kinh tế của Mỹ, Anh, Việt nam; tôn giáo và ngôn ngữ của Mỹ, Anh, Việt Nam.

+ Biết cách tập hợp và nhóm các thông tin/ ý kiến về một chủ đề.
+ Biết cách thảo luận chủ đề theo cặp và nhóm.

+ Biết cách trình bày quan điểm về một nhận định/ chủ đề trước lớp (các bài mini presentation)
· Đọc:

+ Đọc các bài báo trên các tờ báo và tạp chí tiếng Anh và một số bài viết trên các trang web và sách có liên quan đến các chủ đề học trong chương trình  để phát triển các kỹ năng đọc sau: đọc nhanh lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, nhận ra ý chính của đoạn văn, tìm từ quy chiếu, tóm tắt bài khoá, suy đoán, suy luân, sử dụng thông tin trong ngữ  cảnh để đoán nghĩa của từ,.....
+  Hiểu bài đọc và áp dụng thành thạo các kỹ năng đọc để giải quyết tốt các bài tập có liên quan đến nội dung bài đọc như : câu hỏi trắc nghiệm, xác định thông tin Đúng/ Sai/ Không có thông tin, trả lời câu hỏi, tìm từ đồng nghĩa, điền thông tin vào chỗ trống, ghép thông tin, sắp xếp lại các sự kiện trong bài, hoàn thành đoạn tóm tắt sử dung các cụm từ trong bài đọc,.....
· Viết: 

+ Nắm được các kỹ năng viết đoạn như lập dàn ý cho bài viết một đoạn văn, viết đoạn văn, sử dụng các hiện tượng ngôn ngữ (ngôn ngữ trang trọng hay không trang trọng, từ nối, các chuyển ý, thêm ý,....) một cách chính xác để viết một câu chuyện, một bài báo hay các bức thư với các mục đích như giao dịch, xin việc, thư thân mật,....
3.1.3. Thái độ:  

Môn học giúp sinh viên hình thành những thái độ như: cảm thấy yêu thích môn học, tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh, hứng thú tìm hiểu, nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh, từ đó hỗ trợ cho việc học các chuyên ngành bằng tiếng Việt và xác định được khả năng, ưu thế cá nhân để đề ra định hướng học tập và làm việc trong tương lai.

3.2. Mục tiêu chi tiết:

	               Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1


	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1
	I.A.1. Nghe và đánh dấu được các từ xuất hiện trong bài khoá về hệ thống chính trị của Mỹ, nói lại được ý chính của bài khoá, chọn được đáp án đúng nhất đê hoàn thành câu.

I.A.2. Nói lại được tên các Đảng của Mỹ.

I.A.3. Đưa ra các ví dụ về so sánh tính từ và trạng từ, ghi nhớ trật tự của tính từ.
I.A.4. Ghi nhớ và giải thích được các thuật ngữ liên quan đến chính trị xuất hiện trong bài học.


	I.B.1. Sử dụng được thông tinh nghe được để trả lời câu hỏi, xác định các câu trong bài tập là Đúng/ Sai/ Không có thông tin.
I.B.2. Biết cách đưa ra và tập hợp ý kiến của bạn về hệ thống chính trị Mỹ.

I.B.3. Sử dụng các thông tin trong bài đọc về hệ thống chính trị Mỹ để trả lời câu hỏi , xác định thông tin đưa ra là Đúng/ Sai/ Không có thông tin, và hoàn thành các câu đơn lẻ sử dụng các từ/ cụm từ trong bài đọc.

I.B.4. Tổng hợp tất cả các thông tin nghe được bằng một bài viết dài khoảng 120 – 150 từ.
I.B.5. Viết được một đoạn văn khoảng 120 – 150 từ về chủ đề hệ thống chính trị Mỹ.0
	I.C.1. Tổng hợp lại tất cả các thông tin về hệ thống chính trị Mỹ và trình bày trước lớp trong vòng 3 phút.
I.C.2. Nói lại được ý chính của bài nghe.

I.C.3. Viết một đoạn văn so sánh các đảng hiện có tại Mỹ.



	Nội dung 2
	II.A.1. Nắm được kỹ năng nghe để lấy ý chính vể chủ đề hệ thống chính trị của Anh.
II.A.2. Ghi nhớ và giải thích được các thuật ngữ liên quan đến chính trị xuất hiện trong bài học.

II.A.3. Phân biệt và có thể sử dụng chính xác các thì hiện tại (hiện tại đơn giản và hiện tại tíêp diễn)

II.A.4. Phân biệt và sử dụng ngôn ngữ trong tình huống trang trọng hay không trang trọng.
	II.B.1. Biết sử dụng các thông tin thu được trong bài nghe để trả lời các câu hỏi, trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng và điền từ để  hoàn thành bản tóm tắt.
II.B.2. Nắm được các thông tin cụ thể trong bài đọc về hệ thống chính trị Anh và trả lời câu hỏi, tìm từ đồng nghĩa,...

II.B.3. Tổ chức được các nhóm làm việc theo sự hướng dẫn của giảng viên trong giờ học nói.

II.B.4. Trình bày được trước lớp về cơ cấu hoạt động của chính phủ Anh.

II.B.5. Liệt kê được sự giống và khác nhau giữa hai hệ thống chính trị Anh và Mỹ.

	II.C.1. Vân dụng các kiến thức thu được qua vbài nghe, đọc và hoạt động nói để trình bày lại cơ cấu và cách thức hoạt động của hệ thống chính trị Anh.

II.C.2. Viết một đoạn so sánh hai hệ thống chính trị Anh và Mỹ.  

	Nội dung 3
	III.A.1. Ghi nhớ tên gọi các tổ chức chính trị của Việt nam.
III.A.2. Sử dụng được các mệnh đề quan hệ  và các cụm động từ trong bài viết.
III.A.3. Nghe và nói lại ý chính của bài nghe về chủ đề hệ thống chính trị của Việt nam.

III.A.4. Nhận biết được cấu trúc của một bức thư giao dịch.
	III.B.1. Biết sử dụng các thông tin thu được trong bài nghe để trả lời các câu hỏi, trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng và điền từ để  hoàn thành bản tóm tắt.

III.B.2. Nắm được các thông tin cụ thể trong bài đọc về hệ thống chính trị Anh và trả lời câu hỏi, tìm từ đồng nghĩa, tìm câu chủ đề cho từng đoạn văn,....
III.B.3. Làm việc theo nhóm để trao đổi thông tin về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt nam.
III.B.4. Viết được phần mở đầu và kết thúc của một bức thư giao dich.
	III.C.1. Sử dụng được thông tin nghe được để nói lại nội dung của bài nghe.
III.C.2. Viết một bức thư cho một đối tác làm ăn sắp đầu tư và Việt nam để miêu tả cơ cấu và cách thức hoạt động của hệ thống chính trị Việt nam.

	Nội dung 4
	IV.A.1. Ghi nhớ các thuật ngữ liên quan đến chủ đề toà án xuất hiện trong bài.
IV.A.2. Biết cách đọc lứơt và tìm ra các ý chính trong bài.
IV.A.3. Nghe và phát hiện được các từ liên quan đến chủ đề toà án

IV.A.4. Phân biệt và sử dụng chính xác các thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn)
	VI.B.1. Biết sử dụng các thông tin thu được trong bài nghe để trả lời các câu hỏi, trả lời câu hỏi, chọn đáp án đúng và điền từ để  hoàn thành bản tóm tắt, xác định thông tin Đúng/ Sai/ Không có thông tin.
IV.B.2. Nắm được các thông tin cụ thể trong bài đọc về hệ thống toà án Anh và Mỹ và trả lời câu hỏi, tìm từ đồng nghĩa, tìm câu chủ đề cho từng đoạn văn,....

IV.B.3. Trình bày được sự khác biệt giữa hai hệ thống toà án Anh và Mỹ.
	VI.C.1. Dịch bài đọc sang tiếng Việt và viết một đoạn văn tóm tắt nội dung bài đọc.
VI.C. 2. Từng nhóm sinh viên (2 -3 người) tìm tư liệu và kể lại môt vụ án nổi tiếng trong lịch sử toà án Anh (hoặc Mỹ).

VI.C.3. Từng sinh viên sử dụng thông tin trong bài tập nhóm, viết lại một vụ án nổi tiếng trong lịch sử toà án Anh (hoặc Mỹ)

	Nội dung 5
	V.A.1. Nghe và nói lại được ý chính của bài nghe về chủ đề hệ thống toà án của Việt nam.
V.A.2. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành đúng ngữ cảnh, phân biệt được since, for, yet and still.

V.A. 3. Sử dụng mạo từ (a/ an, the) chính xác.

V.A.4. Nắm được kỹ năng previewing để giài quyết các bài tập đọc: hoàn thành thông tin vào bảng bằng cách đọc lấy thông tin cụ thể.
	V.B.1. Vận dụng các thông tin trong bài nghe để hoàn thành các dạng bài tập: trả lời câu hỏi Đúng/ Sai. Nghe và nhắc lại được các từ/ nhóm từ liên quan đến chủ đề toà án.
V.B.2. Nghe và hệ thống các thông tin từ các thành viên trong nhóm để trình bày trước lớp về quy trình hoạt động của hệ thống toà án Việt nam.

V.B.3. Nắm được kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết để hoàn thành các dạng bài tập đọc như: tìm từ đồng nghĩa và trắc nghiệm.

V.B.4. Liệt kê được các nét khác biệt căn bản của hệ thống toà án Viêt nam so với hệ thống toà án Mỹ (hoặc Anh)
	V.C.1. Dịch được bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt bài đọc.

V.C.2. Lập dàn ý bài viết và viết một đoạn về sự thay đổi trong quy trình hoạt động của hệ thống toà án Việt nam.

	Nội dung 6
	VI.A.1. Nghe và nhắc lại được các thuật ngữ kinh tế xuất hiện trong bài khoá về chủ đề nền kinh tế Anh (hoặc Mỹ)
VI.A.2. Sử dụng shall, will, going to để diễn đạt hành động trong tương lai.
Diễn đạt các khả năng trong tương lai với các mức độ chắc chắn khác nhau.

VI.A.3.  Biết cách đọc lướt  và ghi lại các ý chính trong bài đọc về chủ đề nền kinh tế Anh (hoặc Mỹ).

VI.A.4. Nhận diện được các từ nối để chuyển ý trong khi diễn đạt ý trong cả văn nói và viết.


	VI.B.1. Nghe và ghi nhanh lại các thông tinh để trả lời câu hỏi và xác định thông tinh Đúng/ Sai/ Không có thông tin.
VI.B.2. Trình bày được theo nhóm có sử dụng Power Point về một vấn đề liên quan đến nền kinh tế Anh (hoặc Mỹ).
VI.B.3. Biết cách sử dụng thông tin từ bài đọc để hoàn thành các dạng bài tập: trả lời câu hỏi, xác định thông tinh Đúng/ Sai/ Không có thông tin và trắc nghiệm.

VI.B.4. Thảo luân theo cặp hoặc nhóm về nguyên nhân suy thoái, giải pháp cho nền kinh tế Anh (hoặc Mỹ)

VI.B.5.Biết cách sử dụng các từ nối để chuyển ý trong khi diễn đạt ý trong cả văn nói và viết.


	VI.C.1. Sử dụng thông tin nghe được để tóm tắt lại nội dung bài nghe.
VI.C.2. . Dịch được bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt bài đọc

VI.C.3. Viết một đoạn văn dự đoán tình hình kinh tế của Anh (hoặc Mỹ) trong những năm tới .

 

	Nội dung 7
	VII.A.1. Ghi nhớ và giải thích được các thuật ngữ kinh tế xuất hiện trong bài hoc.
VII.A.2.  Nắm được cấu trúc và cách sử dụng của các loại câu điều kiện, và các từ/ cụm từ: if, unless, in case.
VII.A.3. Nói được những đặc điểm chính của nền kinh tế Việt nam hiện nay

VII.A.4. Nắm được kỹ năng đọc lướt tiêu đề và các thông tin chính trong bài đọc về chủ đề nền kinh tế Việt nam.
	VII.B.1. Nắm được các thông tin chính trong bài nghe để sửa lại các thông tin sai lệch dưới hình thức tóm tắt, trả lời câu hỏi trắc nghiệm,...
VII.B.2. Đọc và ghi nhớ thông tin chi tiết để hoàn thành các bài tập liên quan.

VII.B.3. Thảo luận theo nhóm để tìm ra các khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay, từ đó phát triển kỹ năng đưa ra ý kiến cá nhân trong việc tìm ra giải pháp cho nền kinh tế, sử dụng các cấu trúc đưa ra lời khuyên.

VII.B.4. Sử dụng các câu điều kiện, các từ/ cụm từ if, unless, in case đúng ngữ cảnh và cấu trúc trong bài nói và viết.
	VII.C.1. Tái hiện lại phần lớn các thông tin nghe được.
VII.C.2. Dịch được một phần/ toàn bộ bài đọc sang tiếng Việt và viết bài tóm tắt bài đọc.

VII. C.3. Sử dụng từ vựng, cấu trúc và thông tin đã học để viết một bức thư giao dịch cho một đối tác đang có ý định đầu tư vào Việt nam nhăm giới thiệu các đặc điểm cơ bản của nền kinh tế Việt nam hiện nay.



	Nội dung 8
	VIII.A.1. Ghi nhớ và giải thích được các thuật ngữ liên quan đến chủ đề quân đội xuất hiện trong bài.
VIII.A.2.  Nắm được cấu trúc, cách sử dụng và sự kết hợp lẫn nhau của các thì quá khứ (quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành)

VIII.A.3. Hoàn thành được bảng thông tin về quân đội của Anh (hoặc Mỹ) bằng hoạt động ghép thông tin theo cặp trong khi nghe băng (hoặc đọc).

VIII.A.4. Nắm được quy trình viết lại một câu chuyện.


	VIII.B.1. Nghe và ghi nhớ các thông tin chi tiết để hoàn thành các dạng bài tập như: câu hỏi trắc nghiệm, xác định thông tin Đúng/ Sai, trả lời các câu hỏi mở....
VIII.B.2 Thu thập thông tin về quân đội Anh (hoặc Mỹ) qua hình thức phỏng vấn, sử dụng các cấu trúc hỏi về sự đồng tình theo cặp để trình bày lại trước lớp.

VIII.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin chi tiết để hoàn thành các bài tập liên quan.
VIII.B.4. Sắp xếp các dữ kiện, thông tin phù hợp để làm dàn ý cho bài viết lại một câu chuyện theo trình tự thời gian.
	VIII.C.1. Tái hiện lại được phần lớn các sự kiện nghe được.
VIII.C.2. Đưa ra được các nhận định cá nhân về các chính sách, đường lối của quân đội Anh (hoặc Mỹ), đồng thời diễn đạt sự đồng tình hay phản đối với các nhận định khác.

VIII.C.3. Viết được một câu chuyện nổi tiếng đã từng xảy ra trong quân đội Anh (hoặc Mỹ)



	Nội dung 9
	IX.A.1. Nghe và ghi lại được các từ/ cum từ liên quan đến chủ đề quân đội.
IX.A.2. Nắm được những nét chính về hệ thống quân đội Việt nam.

IX.A.3. Nắm đựơc cách sử dụng và cấu trúc của các động từ tình thái, make, let, allow, và các cụm động từ với up và down.

IX.A.4. Nhận biết các đặc điểm cơ bản của một bức thư thân mật.
	IX.B.1. . Nghe và ghi nhớ các thông tin chính trong bài để hoàn thành các dạng bài tập như : câu hỏi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi, ghép nối thông tin; nghe và chép lại được một đoạn tin trong bài nghe.  

IX.B.2. Trình bày lại được các thành tựu chính của quân đội nhân dân Việt nam  qua hình thức thảo luận nhóm, sử dụng các cấu trúc câu nhằm thuyết phục người nghe.
IX.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin chi tiết để hoàn thành các bài tập có liên quan.
IX.B.4. Giải thích được việc sử dụng văn phong không trang trọng trong một bức thư thân mật.


	IX.C.1. Tóm tắt lại được nội dung của bài nghe bằng một bài viết có độ dài 80-100 từ. 

IX.C.2. Dịch được một đoạn văn từ bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt bài đọc
IX.C.3. Viết được một bức thư cho một người bạn ở Anh (hoặc Mỹ) kể về các quy định của quân đội Việt nam đối với một người lính. 

	Nội dung 10
	X.A.1.Ghi nhớ các tên tôn giáo lớn và các thuật ngữ liên quan đến tôn giáo xuất hiện trong bài.

X.A.2. Hoàn thành được bảng thông tin về các tôn giáo hiện có tại Anh (hoặc Mỹ) bằng hoạt động ghép thông tin theo cặp (gap information)

X.A.3. Nắm được cấu trúc, cách sử dụng và sự khác nhau của các thì hoàn thành ( hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn) 
	X.B.1. Nghe và ghi nhớ các thông tin chính trong bài để hoàn thành các dạng bài tập như : câu hỏi trắc nghiệm, trả lời câu hỏi, ghép nối thông tin; nghe và chép lại được một đoạn tin trong bài nghe.  

X.B.2. Trình bày lại được các đặc điểm chính của các tôn giáo của Anh và My  qua hình thức thảo luận nhóm, sử dụng các cấu trúc câu diễn đạt sự tương đồng và tương phản.

X.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin chi tiết để hoàn thành các bài tập có liên quan.
	X.C.1. Tóm tắt lại được nội dung của bài nghe bằng một bài viết có độ dài 80-100 từ. 

X.C.2. Dịch bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt nội dung chính của bài.

X.C.3. Viết được một đoạn văn so sánh sự tương đồng và khác biệt trong chính sách tôn giáo ở Anh và Mỹ/ hoặc một bài luận về sự thay đổi của một tôn giáo lớn ở Anh (hoặc Mỹ)


	Nội dung 11
	XI.A.1. Nghe và hiểu được nội dung của bài khoá về các tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, nắm sơ lược được ý chính của cả bài.
XI.A.2. Trình bày được hiểu biết của bản thân về các tôn giáo và chính sách tôn giáo của Việt nam. 

XI.A.3. Nắm được cách sử dụng lời nói gián tiếp, các động từ diễn đạt lời nói (say, tell, promise, advise,....).

XI.A.4. Nắm rõ cấu trúc và mục đích của một bức thư giao dịch.
	XI.B.1. Nắm được thông tin chi tiết của bài nghe để hoàn thành được các bài tập: trả lời câu hỏi, trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin và điền từ. 

XI.B.2. Biết cách thuyết trình theo nhóm về  chính sách tôn giáo của Việt nam, sử dụng cấu trúc lời nói gián tiếp để trích dẫn các ý kiến tham khảo.
XI.B.3. Đọc và ghi nhớ các thông tin để hoàn thành các bài tập có liên quan. 

XI.B.4. Đưa ra được các đánh giá cá nhân về nội dung bài đọc.
	XI.C.1.  Tóm tắt được nội dung chính của bài nghe hoặc bài đọc.
XI.C.2. Viết thành thạo một bức thư giao dịch cho một đối tác đang có ý định đầu tư vào Việt nam giới thiệu sơ qua tình hình và chính sách tôn giáo tại Việt nam.

	Nội dung 12
	XII.A.1. Nghe và phát hiện các từ liên quan đến chủ đề ngôn ngữ
XII.A.2. Nắm được cách sử dụng các câu hỏi gián tiếp.

XII.A.3. Liệt kê được một số hiểu biết của bản thân về lịch sử hình thành và phát triển của tiếng Anh.
	XII.B.1. Nắm được thông tin chi tiết của bài nghe để hoàn thành được các bài tập: trả lời câu hỏi, trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin và điền từ. 

XII.B.2. Đọc hiểu để trả lời câu  hỏi, suy luận được hàm ý và thái độ của người viết về ngôn ngữ tiếng Anh
XII.B.3. Trình bày theo nhóm về một chủ đề liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển hay đặc điểm của tiếng Anh
	XIIC.1. Tóm tắt lại được nội dung của bài nghe bằng một bài viết có độ dài 80-100 từ. 

 XII.C.2. Dịch bài đọc sang tiếng Anh và tóm tắt nội dung chính của bài


	Nội dung 13
	XIII.A.1. Nghe hiểu và chọn được đáp án thể hiện được nội dung của một bài khoá có liên quan đến chủ đề lịch sử phát triển của tiếng Việt.

XIII.A.2. Trình bày được hiểu biết của bản thân về sự hình thành và phát triển của tiếng Việt.

XIII.A.3. Nắm được cấu trúc, cách sử dụng và sự khác biệt của câu điều kiện loại 3.

XIII.A.4. Nắm được các kỹ năng đọc như: đọc lướt để hiểu ý chính của bài, đọc lướt để tìm thông tin cụ thể, đọc kỹ tìm thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ mới qua ngữ cảnh,...thông qua bài đọc về sự phát triển của tiếng Việt.
	XIII.B.1. Biết cách so sánh thông tin từ bài nghe với thông tin cho sẵn để tìm ra câu đúng/ sai/ không có thông tin, chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

XIII.B.2. Biết cách trình bày theo nhóm về một vấn đề có liên quan đến tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ của Việt nam, sử dụng các mẫu câu để kiểm tra sự lắng nghe và hiểu của người nghe.

XIII.B.3. Sử dụng các câu điều kiện để thảo luận các giả thiết khác nhau về sự phát triển của tiếng Việt trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
. 
	XIII.C.1. Chép được một đoạn văn trong bài nghe và dịch sang tiếng Việt.

XIII.C.2. Tổng hợp thông tin từ bài nghe, bài nói và đọc , viết một bài tóm tắt hiểu biết của mình về chủ đề ngôn ngữ ở Việt nam/ ngôn ngữ tiếng Việt.

XIII.C.3. Viết được một câu truyện/  truyền thuyết về việc xuất hiện các từ trong tiếng Việt

	Nội dung 14
	XIV.A.1.Liệt kê được tất cả những vấn đề được học từ nội dung 1-13. 
	XIV.B.1.Hoàn thành được các bài tập đưa ra dưới sự chỉ dẫn của giảng viên. 
	


*Chú thích kí hiệu mục tiêu môn học:
- Chữ số La Mã: Nội dung môn học

- Chữ cái viết hoa : Bậc của mục tiêu 

(A: bậc 1: ghi nhớ ; B: bậc 2: hiểu/vận dụng ; C: bậc 3: phân tích/tổng hợp)

- Chữ số Ả Rập : Số thứ tự mục tiêu

* Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Nội dung 
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	4
	5
	3
	12

	Nội dung 2 
	4
	5
	2
	11

	Nội dung 3
	4
	4
	2
	10

	Nội dung 4
	4
	3
	3
	10

	Nội dung 5
	4
	4
	2
	10

	Nội dung 6
	4
	5
	2
	11

	Nội dung 7
	4
	4
	2
	10

	Nội dung 8
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 9
	4
	4
	3
	11

	Nội dung 10
	3
	3
	3
	9

	Nội dung 11
	4
	4
	2
	10

	Nội dung 12
	4
	          3
	3
	10

	Nội dung 13
	3
	3
	2
	8

	Nội dung 14 
	1
	1
	0
	2

	Tổng
	51
	53
	31
	135


4. Tóm tắt nội dung môn học: Chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Việt nam học 2 với 05 tín chỉ cung cấp vốn từ vựng và cấu trúc cơ bản nhằm giúp sinh viên có thể trình bày được một số chủ đề trong khuôn khổ khung chương trình như: hệ thống chính trị của Mỹ, Anh, Việt nam; hệ thống toà án của Mỹ, Anh, Việt nam; hệ thống quân sự của Mỹ, Anh, Việt nam; nền kinh tế của Mỹ, Anh, Việt nam; tôn giáo và ngôn ngữ của Mỹ, Anh, Việt nam.  Chương trình tiếp tục giúp sinh viên củng cố và nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
5. Nội dung chi tiết môn học :
1. Hệ thống chính trị Mỹ.

2. Hệ thống chính trị Anh.

3. Hệ thống chính trị Việt nam

4. Hệ thống toà án Anh và Mỹ

5. Hệ thống toà án Việt nam

6. Nền kinh tế Anh và Mỹ

7. Nền kinh tế Việt nam

8. Hệ thống quân đội Anh Mỹ

9. Hệ thống quân đội Việt Nam

10. Tôn giáo ở Anh và Mỹ

11. Tôn giáo ở Việt nam

12. Ng

13.  Các ngôn ngữ ở Việt nam.

6. Học liệu

6.1 Học liệu bắt buộc

     
B1. Oshima, A. & Hogue, A.  (……). Introduction to Academic Writing.
 Second Edition. Oxford: Longman 

B2. Soars, J. et al. (2000). New Headway Intermediate, Student’s Book & Workbook. Oxford: OUP

B.3. Hutchinson, T. (1997). Lifelines:  Intermediate: Students’ Book. Oxford: CUP

B.4.  O’Driscoll. J. (1999). Britain. Oxford: CUP
B.5. American studies
6.2  Tài liệu tham khảo
B.6.  Tietz, E. et al. (2001). New complete of  Modern Effective Letters.     London : Prentice Hall     
6.3.  Các trang web
W1. www.vietnamnews.vnagency.com.vn
W2.www.bbc.co.uk
W3. www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
W4. www.breakingnews.com
W5.www.en.wikipedia.org/wiki/politics_of_the_united_states

W6. www.rogerdarlington.me.uk/Britishpoliticalsystem.html
W7. www.vietnamembassy-usa.org/learn_about_vietnam/politics/
W8. www2.maxwell.syr.edu/plegal/scales/court.html
W9. www.leeds.ac.uk/law/hamlyn/courtsys.htm
W10.www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/Vietnam-JUDICIAL-SYSTEM.html
W11. www.en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States
W12. www.vneconomy.com.vn/eng/
W13. www.en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_United_States
W14. www.en.wikipedia.org/wiki/North_Vietnamese_Army
W15. www.usa.usembassy.de/society-religion.htm
W16. www.vexen.co.uk/religion/uk.html
W17.www.vietnamembassy-usa.org/learn_about_vietnam/culture/beliefs_and_religions/
W18. www.asianinfo.org/asianinfo/vietnam/pro-languages.htm
W19.  http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_language
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1.  Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng 

	
	Lên lớp
	Thực hành 
	Tự học, tự NC
	

	
	Lý thuyết
	Bài Tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1 
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 2 
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 3 
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 4
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 5
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 6
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 7
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Kiểm tra giữa học kỳ
	
	
	
	
	4
	4

	Nội dung 8
	1
	0
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 9
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 10
	1
	1
	0
	2
	0
	4

	Nội dung 11
	0
	1
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 12
	0
	1
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 13
	0
	1
	0
	3
	0
	4

	Nội dung 14
	0
	0
	0
	3
	1
	4

	Tổng số 
	10
	5
	0
	40
	5
	75


7.2 . Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

Nội dung 1, Tuần 1 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu   sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Giới thiệu khái quát chương trình tiếng Anh chuyên ngành Việt nam học 2.
· Giới thiệu khái niệm về trạng từ và giới từ, trật tự của giới từ và trạng từ trong câu, cấu trúc so sánh tính từ và trạng từ.
· Cấu trúc một đoạn văn
	Đọc đề cươn tiếng Anh chuyên ngành Việt nam học 2

	

	Thực hành 
	
	1. Nghe:  Nghe một bài về hệ thống chính trị Mỹ; luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài tập:

- trả lời câu hỏi

- trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- trắc nghiệm

2. Nói:  

- Thông qua thảo luận nhóm, đưa ra hiểu biết của mình về hệ thống chính trị của Mỹ: các đảng hiện có, tiêu chí hoạt động của các đảng, cơ cấu và chức năng của các cơ quan trong chính phủ Mỹ.
· Tổng hợp thông tin từ bài nghe, thảo luận và đọc về hệ thống chính trị Mỹ để trình bày trước lớp. 

3. Đọc: Đọc một bài về hệ thống chính trị Mỹ; luyện kỹ năng đọc lấy ý chính và làm các dạng bài tập: 

· ghép các tiêu đề cho từng đoạn

· chọn ý chính của bài thông qua trả lời câu hỏi hoặc trắc nghiệm

· hoàn thành các câu đơn lẻ, sử dụng các từ/ cụm từ trong bài

4. Viết: Nhận biết các phần và chức năng của mỗi phần trong một đoạn văn
	Đọc trước chương 6 và 7sách B5......., truy cập W5.
	

	Bài tập
	
	· Viết một đoạn văn so sánh các đảng hiện có tại Mỹ.

· Dịch bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt lại nội dung chính.
	
	


Nội dung 2, Tuần 2 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Lý thuyết cấu trúc, cách sử dụng, sự khác nhau giữa các thì hiện tại (hiện tại đơn giản và tiếp diễn)
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài về những đặc trưng và sự khác biệt về hệ thống đảng phái ở Anh, luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài: 

- Trả lời câu hỏi

     - Trắc nghiệm

- Điền từ

     - Ghép nối các thông tin

2. Nói:  
   -Thảo luận theo nhóm về các chủ đề: thể chế Anh, thái độ của công chúng Anh đối với chính trị,...
     - Sử dụng chính xác các thuât ngữ về chính trị để trình bày lài các thông tin vừa thảo luận.

3. Đọc: Đọc một bài về so sánh văn hoá giữa các nước trên thế giới, luyện kỹ năng đọc lấy ý chính và làm các dạng bài tập: 

- Ghép các tiêu đề cho từng đoạn

- Chọn ý chính của bài thông qua trả lời - Câu hỏi hoặc trắc nghiệm

      - Tìm từ đồng nghĩa
3. Viết: 

Nội dung: Viết một đoạn văn để so sánh hai hệ thống chính trị của Anh và Mỹ
	Tổng hợp vốn hiểu biết hệ thống chính trị của Anh, Đọc chương 6 và 7 sách B4, truy
cập W6
	

	Bài tập 
	
	- Viết  một đoạn văn (đề tài tự chọn)

- Truy cập trang 

http://www.voanews.com/english/index.cfm
chọn một bài nghe và tóm tắt lại nội dung.
	
	


Nội dung 3, Tuần 3
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Lý thuyết cấu trúc và mục đích của từng phần trong một bức thư giao dich

- Cấu trúc và cách sử dụng của các mệnh đề quan hệ.
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài có liên quan          đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt nam, luyện kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

- Trả lời câu hỏi

- Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Điền từ 

2. Nói: 

· Thảo luận theo nhóm để trao đổi thông tin về hệ thống chính trị Việt nam (cơ cấu tổ chức, chức năng của các tổ chức, ban ngành,.....)
· Đóng vai để hỏi – đáp về hệ thống chính trị của Việt nam và các nước đã học.
3. Đọc: Đọc một bài về tổ chức chính phủ Việt nam, luyện kỹ năng đọc lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

- Tìm từ đồng nghĩa
- Trả lời câu hỏi
- Tìm câu chủ đề cho từng đoạn văn

4. Viết: 

- Viết được phần mở đầu và kết thúc của một bức thư giao dịch
	Đọc thông tin có liên quan  đến hệ thống chính trị của Việt nam.
Truy cập W7, đọc s ách B2 (Unit 10),  B6
	

	Bài tập
	
	- Viết một bức thư cho một đối tác làm ăn có ý định đầu tư vào Việt nam để miêu tả cơ cấu và cách thức hoạt động của hệ thống chính trị Việt nam để nộp cho giảng viên
- Dịch bài đọc sang tiếng Việt.
	
	


Nội dung 4, Tuần 4
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	-  Cách sắp xếp thông tin (theo thời gian hay sự kiện) khi kể một câu chuyện.

- Cấu trúc, cách sử dụng và sự khác nhau của các thì quá khứ
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài có liên quan đến vấn đề toà án Anh hoặc Mỹ, luyện kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

- Trả lời câu hỏi

- Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Điền từ 

2. Nói: 
    - Làm việc theo cặp hỏi và trả lời về lịck sử hình thành của toà án Anh (hoặc Mỹ)

  - Trình bày sự khác nhau trong cách thức hoạt động của toà án Anh và Mỹ.

4. Đọc:
· Đọc một bài về lịch sử toà án Anh, luyện kỹ năng  đọc lấy thông tin chi tiết  và làm các dạng bài luyện tập: 
· Tìm từ đồng nghĩa
· Tìm chủ đề cho từng đoạn văn. 
5. Viết: 

Tổ chức ý trong bài kể về một vụ án nổi tiếng trong lịch sử toà án Anh :(hoặc Mỹ):

- Theo trình tự thời gian , hoặc:
-  Theo trình tự sự kiện. 
	Tìm và đọc các vấn đề về hệ thống toà án Anh (hoặc Mỹ): truy cập W8, đọc sách B3 (Unit 5), B4 (Unit 11), B5
	

	Bài tập
	
	· Truy cập trang  http://www.voanews.com/english/index.cfm, chọn 1 bài nghe và tóm tắt nội dung.

· Viết hoàn chỉnh một câu chuyện kể về một vụ án nổi tiếng.
	
	


Nội dung 5, Tuần 5
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Cách lập dàn ý cho một đoạn văn.
- Cấu trúc, cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành và các mạo từ.
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một đoạn tin về hệ thống toà án Việt nam và luyện tập các dạng bài: 

     -  Note-taking 

     - Trả lời đúng sai

     - Tóm tắt lại nội dung bài nghe

2. Nói:

- Trình bày trước lớp về quy trình hoạt động của toà án Việt nam

3. Đọc: Đọc một bài về mối quan lịc sử toà án Việt nam, luyện kỹ năng đọc lấy ý chính và làm các dạng bài tập: 
· Sắp xếp các sự kiện đúng trật tự theo bài

· Tìm từ đồng nghĩa

4. Viết: 

- Nội dung: Lập dàn ý chi tiết cho một đoạn văn viết về quy trình hoạt động của toà án Việt nam
	 Đ ọc về hệ thống toà án Việt nam, truy cập W10, đọc sách B1
	

	Bài tập
	
	- Lập dàn ý chi tiết cho một đoạn văn  (chủ đề tự chọn) và viết đoạn văn hoàn chỉnh dựa trên dàn ý đó.
- Dịch và tóm tắt nội dung bài đọc 
	
	


Nội dung 6, Tuần 6 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	· Khái niệm từ nối ( linking words) trong việc chuyển ý trong câu
· Các cấu trúc diễn hành động hay khả năng trong tương lai với các độ chắc chắn khác nhau
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một đoạn tin có liên quan đến tình hình kinh tế hiện nay của Anh (hoặc Mỹ), luyện các dạng bài tập:

- Note-taking 

- Trả lời câu hỏi đúng sai

- Nghe và tóm tắt được các ý chính trong bài 

2. Nói:

· Thảo luận và sau đó thuyết trình theo nhóm (sử dụng Power Point) về một vấn đề liên quan đến nền kinh tế của Anh (hoặc Mỹ)
3. Đọc: đọc một bài về đặc điểm của nền kinh tế Anh, luyện tập các dạng bài: 
- Trắc nghiệm

- Trả lời câu hỏi

- Đọc và dịch xuôi

4. Viết: 

- Thực hành lập dàn ý chi tiết cho mọt đoạn văn theo các chủ đề cho trước
	Đọc thông tin về đời sống kinh tế của Anh (hoặc Mỹ): Truy cập W11, đọc sách B4 (Unit 15), sách B3 (Unit 3 & 5)       
	

	Bài tập
	
	Viết một đoạn văn dự đoán tình hình kinh tế của Anh (hoặc Mỹ) trong những năm tới.
	
	


Tuần 7 - Nội dung 7
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	 
	- Cấu trúc và cách sử dụng của câu điề kiện loại 0, 1,2 và các từ/ cụm từ: if, unles, in case
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một đoạn tin về tình hình kinh tế ở Việt Nam, luyện kỹ năng nghe lấy ý chính và làm các dạng bài tập:
- Trả lời câu hỏi

- Trắc nghiệm

- Nghe sửa lại thông tin 
2. Nói: Đóng vai theo cặp phỏng vấn và đư ra các giả thiết về sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt nam.
3. Đọc: đọc một bài về tình hình lạm phát kinh tế ở Việt nam, luyện tập dạng bài: 
- Trả lời câu hỏi 

- Trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin  

- Tóm tắt bài khoá 

- Tìm thông tin theo yêu cầu 

4. Viết: 

Viết một bức thư giao dịch với một đối tác đang có ý định đầu tư vào Việt nam, giới thiêu sơ lược đặc điểm của nện kinh tế Việt nam hiện nay.
	Đọc thông tin về nền kinh tế Việt nam, truy cập W12, đọc sách B6.
	

	Bài tập 
	
	· Truy cập trang http://www.voanews.com/english/index.cfm, chọn một bài nghe và tóm tắt nội dung.

- Dịch bài đọc sang Tiếng Việt và tóm tắt nội dung 
	
	


Tuần 8 (Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Tự học
	
	Ôn tập từ nội dung 1 đến nội dung 7 

· Ôn tập tổng hợp về mẫu câu và từ vựng trong các bài đọc, nghe và nói ; 

· Luyện kỹ năng nghe trên VOA tốc độ trung bình

· Luyện các kỹ năng đọc ;  

· Luyện nói về các chủ đề được học trong chương trình 

· Luyện viết thư giao dịch và bài viết kể chuyện 

Kiểm tra (theo dạng thức ở bảng 1) 
	
	


Nội dung 8, Tuần 9
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Cách trình bày phần kết của bài thuyết trình,
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp tại một số nước trên thế giới,  kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

- Trả lời câu hỏi

- Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Nghe và chép lại một đoạn văn trong bài 

2. Nói: 
       - Thu thập thông tin liên quan đến chủ đề quân đội Anh (Mỹ) qua hình thức phỏng vấn và trình bày lại nội dung phỏng vấn trước lớp.  

3. Đọc:
        Đọc một bài về nhiệm vụ của quân đội Anh (hoặc Mỹ), luyện kỹ năng:

           - Đánh dấu thông tin thích hợp theo yêu cầu đề bài 

- Trả lời trắc nghiệm

- Trả lời câu hỏi

4. Viết: 

Viết lại một câu chuyện nổi tiếng trong lich sử quân đội Anh (hoặcMỹ)

	Đọc thông tin về tổ chức, cơ cấu, mục đích hoạt động của quân đội Anh (hoặc Mỹ). Truy cập W13, đọc sách B5, B3 (Unit 12).

	


Nội dung 9, Tuần 10
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	 - Cấu trúc và ý nghĩa của các động từ tình thái và các động từ: make, let, allow.
- Đặc điểm cơ bản của một bức thư thân mật
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: Nghe một bài nghe về chủ đề quân đội nhân dân Việt nam và làm các dạng bài tập: 
- trắc nghiệm

- ghép nối các thông tin

2. Nói: Thảo luận theo nhóm về thành tựu chính của quân đội Việt nam, sau đó trình bày trước lớp về nội dung đã thảo luận
3. Đọc: Đọc một bài về nguyên tắc hoạt động của quân đội nhân dân Việt nam, và làm các dạng bài tập:
- Trả lời câu hỏi 

- Trả lời Đúng/Sai/Không có thông tin  

- Tóm tắt bài khoá 

- Tìm thông tin theo yêu cầu 

4. Viết: Xác định cấu trúc và mục đích của các phần trong một bức thư thân mật
	Đọc các thông tin về quân đội nhân dân Việt nam, truy cập W13, đọc sách B6, B3.

	

	Bài tập 
	
	· Truy cập trang http://www.voanews.com/english/index.cfm, chọn nghe một bài và tóm tắt nội dung

- Viết một bức thư cho một người bạn tai Anh, kể về các quy định của quân đội đối với một người lính.
- Tập hợp thông tin từ bài nghe, nói, đọc viết một bài giới thiệu về quân đội Việt nam
	
	


Tuần 11: Bài 10 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	 - Cấu trúc và từ vựng dùng để diễn đạt sự tương đồng và tương phản

- Cấu trúc và cách sử dụng của các thì hoàn thành (hiện tại hoàn thành và hiện tại tiếp diễn) 
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một bài về sự phát triển của các tôn giáo tại Anh (hoặc Mỹ), kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết và làm các dạng bài luyện tập: 

- Trả lời câu hỏi

-Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Điền từ 

- Nghe và dịch một đoạn văn trong bài 

2. Nói: Trình bày trước lớp về đặc điểm chính của các tôn giáo tại Anh (hoặc Mỹ)
3. Đọc: Đọc một bài về chính sách tôn giáo của Anh (hoặc Mỹ), luyện các dạng bài: 
- Trả lời câu hỏi

- Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Điền từ 

Viết: Viết một đoạn văn khoảng 200-250 từ về sự tương đồng và khác biệt trong chính sách tôn giáo của Anh và Mỹ/ về sự thay đổi trong đời sống tôn giáo ở Anh (hoặc Mỹ).
	Đọc và tập hợp thông tin về các tôn giáo lớn, chinh sách về tôn giao,... của Anh (hoặc Mỹ) . Truy cập W14, đọc sách B4 (Unit 13), B5, B1

	

	Bài tập 
	
	- Dịch bài đọc sang Tiếng Việt và tóm tắt. 
	
	


Nội dung 11, Tuần 12
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết


	
	Cấu trúc và cách sử dụng lời nói gián tíêp  và các động từ diễn đạt lời nói (say, tell, advise, promise,...)
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một đoạn tin có lien quan đến chính sách tôn giáo của Việt Nam, luyện các dạng bài tập: 

- Trả lời câu hỏi

- Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Điền từ 
2. Nói:
          - Thuyết trình theo nhóm về nguồn gốc và sự phát triển của một tôn giáo ở Việt nam, sử dụng lời nói gián tiếp để trích dẫn các ý kiến tham khảo.

3. Đọc: đọc một bài về dịch cúm gà tại các nước Châu Á, luyện các dạng bài tập:

- Trả lời Đúng/ Sai/ Không có thông tin

- Điền từ vào chỗ trống 

- Tìm từ gần nghĩa

- Đưa ra đánh giá của bản thân về nội dung và ngôn ngữ của bài đọc
4. Viết: 

Viết thành thạo một bức thư giao dịch cho một đối tác đang có ý định đầu tư vào Việt nam để giới thiệu chính sách tôn giáo của Việt nam.
	Đọc thông tin về chính sách tôn giáo, nguồn gốc và sự đa dạng của các tôn giáo tại Việt nam, truy cập W
	

	Bài tập 
	
	 Viết một bức thư giao dịch về chủ đề bất kỳ.
- Dịch bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt nội dung
	
	


Tuần 13: Bài 12 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết
	
	- Cấu trúc và cách sử dụng lời nói gián tiếp ở dạng câu hỏi, lời mời, đề nghị,...
	
	

	Thực hành 
	
	1. Nghe: nghe một bài có liên quan đến cuộc sống tại các nước đang phát triển, luyện kỹ năng note-taking và làm các dạng bài luyện: 
- Note-taking 

- Nghe và dịch một đoạn văn trong bài 

2. Nói: Đăng ký nhóm, đề tài về ngôn ngữ, thảo luận lấy ý chính để chuẩn bị cho bài trình bày theo nhóm trước lớp ở tuần 14
3. Đọc: đọc một bài đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Anh, làm các dạng bài tập

- Ghép câu hỏi với đoạn văn phù hợp

- Quyết định thông tin Đúng/Sai

- Đưa ra nhận xét về văn phong của bài đọc
4. Viết: 

Viết một đoạn văn khoảng 200-250 từ về sự phát triển của tiếng Anh để nộp cho giảng viên
	Đọc về lịch sử phát triển, vai trò của tiếng Anh. Truy cập W16, đọc sách B3 (Unit 12).

	

	Bài tập 
	
	 - Chuẩn bị thuyết trình theo đề tài đã đăng ký. 

- Dịch bài đọc sang tiếng Việt và tóm tắt nội dung
	
	


Nội dung 13, Tuần 14
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	
	- Cấu trúc và cách sử dụng của câu điều kiện loại 3
	
	

	Thực hành 
	
	Nghe: nghe một bài lịch sử phát triển của Tiếng Việt, luyện tổng hợp các kỹ năng và các dạng bài tập 

1. Nói:

   - Trình bày bài nói đã đăng ký tuần 13, 

2. Đọc: đọc bài về đặc điểm của ngôn ngữ tiếng Việt, ôn tập lại các kỹ năng và tổng hợp các dạng bài tập

3. Viết: 

· Trả bài và nhận xét


	Đọc thông tin về lịch sử, xu hướng phát triển của tiếng Việt, ...

Truy cập W17, đọc sách B3 (Unit 13)
	

	Bài tập 
	
	- Truy cập trang http://www.voanews.com/english/index.cfm, chọn nghe một bài và tóm tắt nội dung.
	
	


Nội dung 14, Tuần 15: Ôn tập cuối kỳ 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực hành 
	
	· Ôn tập viết : Viết bài văn dưới dạng viết lại một câu chuyện, thư thân mật và thư giao dịch, bài luận ;  

· Luyện kỹ năng nói : thảo luận theo cặp/ nhóm và thuyết trình ; 

· Luyện dịch những bài có liên quan đến các chủ đề trong chương trình học; 

· Luyện làm các dạng bài tập đọc ; 

· Luyện nghe VOA nhanh hoặc BBC ; 

· Dạng thức thi cuối kỳ. 
	
	


7. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

8.1. Yêu cầu:

· Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ (không được phép vắng mặt quá 20% giờ học trên lớp với các nội dung: lí thuyết, bài tập, thực hành). Sinh viên nghỉ quá 20% giờ học trên lớp sẽ không được dự thi.

· Tích cực, chủ động trong các giờ học giao tiếp trên lớp

· Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt động theo nhóm

· Có ý thức tự học, tự chuẩn bị bài theo yêu cầu của giảng viên 

· Yêu thích môn học

· Tôn trọng giảng viên, các nhà nghiên cứu

· Nộp bài tập lấy điểm đánh giá thường xuyên đúng hạn và đầy đủ

8.2. Chính sách đối với môn học:

· Đánh giá kết quả làm việc theo nhóm (2-4 sinh viên) với 4 mức độ A,B,C,D (A: giỏi; B: khá; C: đạt; D: không đạt)   

· Khuyến khích sinh viên tìm thêm tài liệu tham khảo và trao đổi ý kiến với giảng viên. 

· Giới thiệu cho sinh viên các nguồn tài liệu cập nhật về các vấn đề liên quan đến môn học: sách, báo, giáo trình, internet.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra và đánh giá

9.1. Thông tin chung:

Kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Điếm đánh giá cuối cùng của sinh viên được đánh giá như sau:

- Đánh giá thường xuyên: qua các hoạt động trên lớp hàng ngày và bài tập về nhà, kể cả một số bài tập dịch đơn giản. Tỷ trọng = 30% điểm đánh giá cuối cùng.

- Đánh giá giữa kỳ: kiểm tra vào tuần thứ 8. Tỷ trọng  = 20% điểm đánh giá cuối cùng.

- Đánh giá cuối kỳ: sau tuần thứ 15. Tỷ trọng = 50% điểm đánh giá cuối cùng.

9.2. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 

Cách tính điểm:  Theo thang điểm 100

Đọc: 30%;        Viết: 20%;        Nghe: 20%;        Nói: 20%;    Chuyên cần: 10%


a. Nghe: Kiểm tra ngay tại lớp trong thời gian 5 - 15 phút. Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

+ Cách thức tiến hành: Trong giờ dạy nghe, cho sinh viên nghe một đoạn băng 2-3 lần. Yêu cầu sinh viên viết câu trả lời ra giấy. Thu bài của cả lớp và chấm chéo. 

+ Các dạng thức đề kiểm tra, bài tập, chủ yếu:  

· Trắc nghiệm (Multiple Choice) 

· Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Câu hỏi nghe hiểu

· Nghe và điền từ vào chỗ trống

b. Nói: Theo dõi và  đánh giá qua các hoạt động  thảo luận, trình bày trên lớp. Lấy một đầu điểm trong quá trình học.
+ Cách thức tiến hành: Trong hoạt động nói , giáo viên mời một số sinh viên lên thực hiện hoạt động và cho điểm. Hoặc có thể cho sinh  viên đăng ký chủ đề trình bày và thực hiện bài nói vào tuần 13.


+ Các tiêu chí đánh giá:


· Tiến độ công việc (hạn đăng ký đề tài, nộp dàn ý, nộp báo cáo)

· Cách trình bày ý tưởng và nội dung ý tưởng

· Khả năng giao tiếp

· Ngữ âm

· Ngữ pháp

+ Dạng thức đề kiểm tra, bài tập chủ yếu:  

· Đóng vai (role-play: 2-3 sinh viên)

· Thảo luận về một chủ đề

· Trình bày về một câu hỏi thảo luận

· Thuyết trình một đề tài

c. Đọc: Áp dụng 1 trong 2 hình thức sau: 

 1. Các bài kiểm tra đọc thường xuyên trên lớp; thời gian: 15 - 30 phút. Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

+ Cách thức tiến hành: Trong giờ dạy đọc, cho sinh viên đọc một bài đọc dài   khoảng 250-300 từ. Yêu cầu sinh viên viết câu trả lời ra giấy. Thu bài của một số em và chấm . Để đánh giá cả lớp thì phải tiến hành nhiều lần. 

+ Dạng thức đề kiểm tra, bài tập chủ yếu:  

· Trắc nghiệm 

· Đúng/ Sai/ Không có thông tin

· Câu hỏi đọc hiểu

· Điền từ vào chỗ trống 

· Ghép câu chủ đề với đoạn văn phù hợp 

2. Thu bài tập dịch của sinh viên. Thu bài vào tuần 3, 6 và 12. Sinh viên làm bài dịch theo cá nhân. Trả bài và phân tích lỗi thường gặp của học sinh. 

d. Viết: Kiểm tra bằng các bài tập viết ở nhà. Lấy MỘT đầu điểm trong quá trình học.

+ Cách thức tiến hành: Cho sinh các chủ đề viết về nhà với các dạng bài đã học trong chương trình. Yêu cầu sinh viên viết ra giấy. Thu bài vào tuần 2, 5, 10 và 13. Trả bài viết một tuần sau khi thu bài. 

+ Dạng thức đề kiểm tra, bài tập chủ yếu:  Viết một bức thư, kể lại một câu chuyện, một bài luận ngắn.
Chú ý: Đề kiểm tra KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở các dạng bài trên.

9.3. Kiểm tra đánh giá định kỳ

9.3.1. Kiểm tra-đánh giá giữa kỳ:

Cách tính điểm: theo thang điểm 100

· Kiểm tra viết: (60 phút) Bao gồm:  Đọc: 30(%) + Viết: 30(%) + Nghe: 20(%) 

· Kiểm tra nói: 20(%) mỗi sinh viên kiểm tra từ 3-5 phút

Dạng thức đề kiểm tra giữa học phần trong Bảng 1: Dạng thức kiểm tra giữa kỳ
9.3.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:

Cách tính điểm: theo thang điểm 100

· Kiểm tra viết: 90 phút bao gồm: Đọc: 30(%)
Viết: 30(%)
Nghe: 20(%)


· Kiểm tra nói: 20(%) mỗi sinh viên kiểm tra từ 3-5 phút
Dạng thức đề kiểm tra hết học phần trong Bảng 2: Dạng thức kiểm tra cuối kỳ

BẢNG 1: DẠNG THỨC KIỂM TRA GIỮA KÌ

Tiếng Anh cơ sở 3- 3 tín chỉ

Các dạng thức chủ yếu bao gồm:

Bài kiểm tra: Đọc-Viết (60/100 điểm- 60 phút)
	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Đọc
	30%
	2 bài đọc, mỗi bài có độ dài 250 -300 từ
	10
	Đúng-Sai- Không có thông tin/ Nối A-B/ Trắc nghiệm/ Tìm nghĩa từ 
	20
	15 phút

	
	
	
	10
	Câu hỏi đọc hiểu/ Chuyển đối thông tin*
	20
	15 phút

	Viết
	30%
	Chủ đề gợi ý 
	1
	Viết đoạn văn 
	10
	20 phút

	
	
	1 đoạn văn tiếng Anh (80-100 từ) 
	5
	Dịch sang tiếng Việt 
	10
	10 phút


Bài kiểm tra: Nghe (20/100 điểm - 10 phút)
	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nghe
	20%
	2 đoạn băng độc thoại  có độ dài 5-7 phút- Nghe 2 lần
	5
	Đúng-Sai- Không có thông tin
	10
	

	
	
	
	5
	Câu hỏi nghe hiểu/ Điền từ
	10
	


Bài kiểm tra: Nói (20/100 điểm)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nói
	20%
	Tờ câu hỏi  gồm chủ đề đã học
	
	Chủ đề 
	14
	3-5 phút

	
	
	
	
	Trả lời câu hỏi (của giáo viên)
	6
	


* Chuyển đổi thông tin (Information Transfer): chuyển các thông tin trong đoạn văn/ bài hội thoại sang dạng điền thông tin trong bảng, biểu.

Chú ý: Đề kiểm tra KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở các dạng bài trên.

BẢNG 2: DẠNG THỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ

Tiếng Anh cơ sở 3- 3 tín chỉ

Các dạng thức chủ yếu bao gồm:

Bài kiểm tra: Đọc-Viết- Ngữ pháp & Từ vựng (60/100 điểm-90 phút)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Đọc
	30%
	2 bài đọc, mỗi bài có độ dài 250-300 từ
	5


	Đúng-Sai- Không có thông tin/  Trắc nghiệm
	7,5


	10 phút



	
	
	
	5
	Tìm nghĩa từ
	5
	10 phút 

	
	
	
	5
	Chọn câu chủ đề phù hợp cho đoạn văn 
	5
	5 phút 

	
	
	
	5
	Câu hỏi đọc hiểu
	7,5
	10 phút 

	
	
	Đoạn văn (120 -150 từ): 10 chỗ trống không có từ gợi ý
	10
	Điền từ vào chỗ trống 
	10
	10 phút

	Viết
	30%
	Một đoạn văn tiếng Anh 120-150 từ 
	1
	Dịch 
	10 
	15 phút

	
	
	Chủ đề kèm theo một số gợi ý
	1
	Viết đoạn văn 
	15
	30 phút


Bài kiểm tra: Nghe (20/100 điểm - 15 phút)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nghe
	20%
	2 đoạn băng (độc thoại và/hoặc hội thoại) có độ dài 5-7 phút. Nghe 2 lần
	10
	Đúng-Sai- Không có thông tin
	10
	

	
	
	
	5
	Câu hỏi nghe hiểu/ Điền từ
	10
	


Bài kiểm tra: Nói (20/100 điểm)

	Kĩ Năng
	Tỉ trọng
	Ngữ liệu

cho trước
	Số lượng câu hỏi
	Dạng thức câu hỏi
	Điểm
	Thời gian

	Nói
	20%
	Tờ câu hỏi có  chủ đề in sẵn
	
	Giới thiệu về bản thân
	4
	3-5 phút

	
	
	
	
	Chủ đề (trình bày)**
	12
	

	
	
	
	
	Trả lời câu hỏi (của giáo viên)
	4
	


** Phần chủ đề, sinh viên thuyết trình theo các chủ đề đã học trong vòng 2 phút (ví dụ: nói về bản thân, về một nghề nghiệp, về thói quen, về một trải nghiệm, v.v.). Đề nói cụ thể không cho trước . Sinh viên được chuẩn bị 2 phút trước khi lên trình bày. 

Chú ý: Đề kiểm tra KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở các dạng bài trên.

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

Bài tập cá nhân/tuần: 

+ Bài tập nói: đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: 

- Ngữ âm





           - Ngữ pháp





           - Cách trình bày ý tưởng và nội dung ý tưởng





           - Khả năng giao tiếp 

+ Bài tập nghe: 

· Câu trả lời viết rõ ràng, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên; 

· Viết câu trả lời theo đúng yêu cầu của giảng viên; 

· Nộp đúng thời gian, sẽ trừ điểm (do giảng viên quy định) nếu nộp muộn. 

+ Bài tập đọc: 

· Câu trả lời viết rõ ràng, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên; 

· Viết câu trả lời theo đúng yêu cầu của giảng viên; 

· Nộp đúng thời gian, sẽ trừ điểm (do giảng viên quy định) nếu nộp muộn. 

+ Bài tập viết: 

· Viết theo đúng chủ đề; thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong bài viết; 

· Cấu trúc bài viết logic, hệ thống; 

· Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không quá dài so với yêu cầu của giảng viên;  

· Trình bày theo đúng dạng thức đã quy định;   

· Nộp đúng thời gian, sẽ trừ điểm (do giảng viên quy định) nếu nộp muộn. 

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)

- Lịch kiểm tra giữa kỳ: tuần 8 của học kỳ

- Lịch kiểm tra cuối kỳ: theo thông báo của Phòng đào tạo

- Lịch thi lại: theo thông báo của Phòng đào tạo


Duyệt 
Chủ nhiệm bộ môn 
Giảng viên

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo) 
       (Ký tên) 
  (Ký tên)
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